	PHIẾU KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 
Năm học 2022-2023
Môn: Tiếng Việt - Lớp 1

Thời gian làm bài: 40 phút
Họ và tên: ......................................................................... Lớp: 1 .......... Trường: ................................................................................
A.  ĐỌC THÀNH TIẾNG( 10đ)
- HS bốc thăm đọc bất kì bài nào từ tuần 18 đến trang 81 ( Từ trang 81 trở lại)

B. KIỂM TRA ĐỌC – HIỂU (3đ)
 Đọc thầm bài thơ sau và trả lời câu hỏi
Chú ếch
Có chú ếch là chú ếch con

Hai mắt mở tròn nhảy nhót đi chơi

Gặp ai ếch cũng thế thôi

Hai cái mắt lồi - cứ ngước trơ trơ
Em không như thế bao giờ

Vì em lễ phép biết thưa biết chào.      
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Bài thơ có tên gọi là gì?M1-1đ
       A. Ếch con                  B. Chú ếch  
               C. Con ếch
D. Gia đình ếch con
Câu 2. Chú Ếch con thích đi đâu? M1- 1đ
       A. Đi học                    B. Đi dạo
               C. Đi bơi 
 D. Đi chơi
Câu 3. Em khác chú ếch con ở điều gì? M1-1đ
       A. Em thích đi chơi như ếch
  B. Em biết chào hỏi mọi người 
       C. Em viết ca hát                                 D. Em biết đi học
B.  KIỂM TRA VIẾT (7đ)
I. Bài tập: (3 điểm)                 

Câu 1:  Điền ng hay ngh? (0.75 đ)- M1      
                ……..e tiếng                               ……ón chân
                         ……… ỉ hè
Câu 2:  Điền c, q hay k ? (0.75đ)- M1      

                 cái  ….uốc                                 ……ì đà                                    ….uần  áo       
Câu 3: Nối: (M2- 0.5đ)


Câu 4: (M3- 1 điểm) .Điền xinh hoặc mới, hoặc cao, hoặc khoẻ vào chỗ trống

a. Bạn Lan rất ...................

b. Con voi rất ................
c. Quyển vở còn ..................

d. Cây cau rất.......................
II. Viết (4 điểm)
Câu 5. Nghe – viết. GV đọc cho HS viết bài “Cáo và gà” – SGK TV trang 51  Viết từ đầu đến ngoạm gà. 
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lễ phép biết chào hỏi mọi người.





Chú ếch





nhảy nhót đi chơi,không chào hỏi mọi người.





Em








